
Mẫu đơn bản tự công bố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….. Fax: ................................................

E-mail................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................................................

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ……………….. Ngày Cấp/Nơi cấp: ……………. (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: ...............................................................................................................

2. Thành phần: ..................................................................................................................

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: .........................................................................................

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: ........................................................................

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):..................

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc
- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc
- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc
- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).
	Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.
 

	……………, ngày…. tháng…. năm........
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)



BẢNG THAM KHẢO ĐỂ PHÂN TÍCH MẪU
	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu phân tích
	Ghi chú

	
	
	Vi sinh vật
	Kim loại nặng
	Thuốc bảo vệ thực vật/ Kháng sinh
	Nấm mốc
	

	I
	Lạp sườn
	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí

- E. Coli

- Salmonella 

(theo QCVN 8:3/2012/BYT)


	- Cadimi

- Chì


	
	
	

	2
	Thịt chua
	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí

- E. Coli

- Salmonella

(theo QCVN 8:3/2012/BYT)
	
	
	
	

	3
	Thịt và sản phẩm từ thịt sấy khô (hun khói hoặc khô ăn trực tiếp)
	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí

- E. Coli

- Salmonella

(theo QCVN 8:3/2012/BYT)


	
	
	
	

	
	Thịt mát (thịt lợn, thịt gà...) ở nhiệt độ 0-40C
	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí

- E. Coli

- Salmonella
	PH từ 5,5-6,2; H2S âm tính; - Cadimi

- Chì


	1. Trên thịt lợn:

- Salbutamol, 
- Clenbuterol,  
- Ractopamine;
- Albendazole; 
-Amoxicillin;
- Azaperone; 
- Carazolol; 
- Ceftiofur

- Chlortetracycline/
Oxytetracycline/ 
Tetracycline; 
- Cyhalothrin;
-  Dexamethasone;
 - Doramectin; 
- Febantel; 
- Flumequine; 
- Gentamicin; 

- Lincomycin; 
- Neomycin; 

- Nicarbazin;

-  Porcine Somatotropin;

- Spectinomycin; 

- Spiramycin;

- Sulfadimidine; 

- Thiabendazole; 

- Tilmicosin; 

- Tylosin
2. Trên thịt gà:
- Auramine; 
- Avilamycin; 
- Benzylpenicillin; 
- Colistin; 
- Danofloxacin; 
- Deltamerthrin; 
- Diclazuril;
- Dihydrostreptomycin;  
- Erythromycin; 
- Flubendazole; 
- Flumequine; 
- Levamisole; 
- Lincomycin; 
- Melengestrol Acetate; 
- Monensin; 
- Narasin; 
- Neomycin; 
- Nicarbazin; 
- Sarafloxacin; 

- Spectinomycin; 

- Spiramycin; 

- Sulfadimidine; 

- Tilmicosin;

-  Tylosin
	
	Phân tích thêm ký sinh trùng Gạo lợn, giun soắn

	4
	Quả ăn ngay (quýt, cam, )
	- E. Coli

- Salmonella
(theo QCVN 8:3/2012/BYT)
	
	- Phenylphenol;
- Amitraz ; 
- Azoxyclotin; 
- Carbendazim; Carbosulfan(cam ngot, cam chua)

- Azoxy trobin; 
- Bromopropylate

- Buprofezin; 
- Carbaryl; 
- Chlorantraniliprole; Chlorpyrifos

- Clofentezine (qua co mui); 
- Boscalid;  
- Pyraclostrobin; 
- Pyrimethanil; 
- Quintozene; 
- Saflufenacil; 
- Spinetoram;
-  Spinozad;  
- Sulfoxaflor; 
- Tebuconazole;
-  Thiamethoxam; 
- Trifloxystrobin
	
	

	5
	quả sấy khô (Chuối sấy, khoai lang sấy khô....)
	
	Asen ; chì ;
	- Boscalid (đối với mận khô)

- Bromide Ion

- Piperonyl Butoxide.


	- Aflatoxin tổng số

- Aflatoxin B1
	

	6
	Quả bí
	
	
	- Abamectin

- Chlorothalonil
- Diazinon

- Dithiocarbamtes

- Famoxadone

- Fenbuconazole
- Fenhexamid
bí mùa hè:

- Imidacloprid 

- Meptyldinocap

- Thiacloprid
	
	

	7
	Rau bầu, bí
	
	
	- Acetamiprid

- Ametoctradin

- Chlorothalonil 
- Flubendiamide

- Methomyl
- NoValuron 

- Paraquat

- Penthiopyrad

- Pirimiarb.

- Prothioconazole

- Pyraclostrobin
- Spirotetramate

- Sulfoxaflor

- Tebuconazole

- Thiamethoxam

- Triadimefon

- Triadimenol

(Theo Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016)
	
	

	8
	Rau ăn sống
	- E. Coli

- Salmonella

(theo QCVN 8:3/2012/BYT)
	
	
	
	

	9
	Quả ăn ngay
	- E. Coli

- Salmonella

(theo QCVN 8:3/2012/BYT)
	
	
	
	

	10
	Chè
	- Tổng số vi sinh vật hiếu khí

- Coliform


	- Antimon

- Asen

-Chì

- Cadimi

- Thủy Ngân


	- Chlorpyrifos methyl

-Cypermethrin

- Delatmethrin

- Dicofol

- Endosulfan

- Fenpropathrin

- Flucythrinnate

- Propargite

- Methidathion

- Permethrin
	- Aflatoxin tổng số
	Theo QCVN 01-28:2010/BNNPTNT

	11
	Gạo nếp
	
	- Asen

-Chì

- Cadimi
	- 2,4 D

- Azoxystrobin

- Carbendazim

- Carbofuran

- Chloraniliprole

- Chlorpyrifos

- Chlorpyrifos-Methyl

- Clothianidin

- Cycloydim

- Cyhalothrin

- Cypermethrins (apha và Zeta)

- Diflubezuron

- Etofenprox

- Fenthion

- Fipronil

- Flutolanil

- Imazamox

- Imazapic

- Methamidophos

- Paraquat

- Thiacloprid

- Trifloxystrobin

- Sulfuryl Fluoride

- Tebuconazole

- Tebuconazole
	
	

	12
	Gạo trắng
	
	- Asen

-Chì

- Cadimi
	- 2,4 D

- Azoxystrobin

- Carbendazim

- Carbofuran

- Chloraniliprole

- Chlorpyrifos

- Chlorpyrifos-Methyl

- Clothianidin

- Cycloydim

- Cyhalothrin

- Cypermethrins (apha và Zeta)

- Diflubezuron

- Etofenprox

- Fenthion

- Fipronil

- Flutolanil

- Imazamox

- Imazapic

- Methamidophos

- Paraquat

- Thiacloprid

- Trifloxystrobin

- Sulfuryl Fluoride

- Tebuconazole

- Tebuconazole
	- Aflatoxin tổng số

- Aflatoxin B1
	

	13
	Nấm
	
	- Cadimi 
- Chì

theo QCVN 8:2/2011/BYT)
	- Cyromazine
- Deltamethrin

- Diflubenzuron
	
	

	14
	Đậu tương khô
	
	
	- Azinphos-Methyl
- Azoxystrobin

- Bentazone

- Benzovindiflupyr

- Clethodim
- Cyproconazole
- Diazinon

- Dicamba

- Difenoconazolc

- Dimethenamid-P
- Diquat

- Endosulfa

- Fenitrothion
- Fenpropathrin

- Flusilazole
- Flutriafol

- Fluxapyroxad
- Imazamox

- Indoxacard

- Metaflumizone
- Methamidophos

- Methomyl

- Penthiopyrad

- Permethrin

- Pyraclostrobin

- Saflufenacil

- Spinozad

- Spirotetramate

- Tebuconazole
	
	

	15
	Thủy sản khô
	- E. Coli

- S. Aureus

- Stanphylococci dương tính với coagulase

- Salmonella
	
	
	
	

	16
	Mật ong
	
	Asen

Cadimi

Chì (Pb)

Thủy ngân (Hg)
	
	
	

	17
	Sản phẩm khác
	Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài) thì cơ sở công bố theo Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm 


Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nên phân tích dưới dạng đa dư lượng để giảm chi phí, tuy nhiên yêu cầu đơn vị phân tích mẫu phân tích các chỉ tiêu theo hướng dẫn trên để đảm bảo áp theo quy định hiện hành. 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-28:2010/BNNPTNT (Chè –quy trình lẫy mẫu phân tích chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm);

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:1:2011/BYT (Đối với giới hạn ô nhiễm vi nấm trong thực phẩm)

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2:2011/BYT (Đối với giới hạn ô nhiễm Kim loại nặng)

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:3:2011/BYT (Đối với giới hạn ô nhiễm Vi sinh vật) 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 7048:2002 (Thịt hộp).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 5649:2006 (Thủy sản khô).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 5289:2006 (Thủy sản đông lạnh).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 7046:2009 (Thịt tươi).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 7047:2009 (Thịt đông lạnh).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 11888:2017 (Gạo trắng không dùng cho gạo nếp và gạo thơm).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 10918:2015 (Nấm khô).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 8159:2017 (Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 11889:2017 (Gạo thơm trắng).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 12429-1:2018 (Thịt mát).

- Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành “quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT, ngày 15/6/2015 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Biểu mẫu 01





Biểu mẫu 02








